
TÊN HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 ĐỢT HỌC 3
MÃ HỌC PHẦN : ACC 302 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 07/10/2012 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172354195 Trương Nghĩa Hiếu B17QTC1 6 5 5 LP 0.0 Khäng

2 172354194 Hà Quang Hiều B17QTC1 8 7 8.8 LP 0.0 Khäng

3 172354200 Lê Thị Huệ B17QTC1 7 5 4.5 4 4.5 Bäún pháøy Nàm

4 152357245 Trần Bảo Lộc B17QTC1 5 5 0 LP 0.0 Khäng

5 172354229 Trần Thị Thảo Nguyên B17QTC1 10 7 9.2 5.5 7.0 Baíy

6 172354235 Huỳnh Thị Tuyết Nhung B17QTC1 7 5 4.4 2 0.0 Khäng

7 172354246 Nguyễn Ngọc Hồng Phương B17QTC1 8 5 4 2.5 0.0 Khäng

8 172354284 Nguyễn Thị Đài Trang B17QTC1 7 5 0 LP 0.0 Khäng

9 172354301 Lê Thị Hà Vinh B17QTC1 9 5 5.2 1 0.0 Khäng

10 172354184 Phạm Thị Minh Châu B17QTC2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 172354186 Nguyễn Hùng Cường B17QTC2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

12 172354201 Nguyễn Thị Kim Huệ B17QTC2 8 5 5.5 1.5 0.0 Khäng

13 172354206 Đỗ Lan Hương B17QTC2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

14 172354211 Nguyễn Thị Phương Lan B17QTC2 9 5 7 5.5 6.2 Saïu pháøy Hai

15 172354231 Trần Thị Như Nguyện B17QTC2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

16 172354238 Hồ Thị Oanh B17QTC2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

17 172354240 Trần Hoàng Oanh B17QTC2 6 5 4 LP 0.0 Khäng

18 172354241 Trần Thị Hồng Oanh B17QTC2 7 5 6.2 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

19 172354261 Trần Thị Thanh Tâm B17QTC2 6 6 0 LP 0.0 Khäng

20 172354276 Phan Xuân Anh Thư B17QTC2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

21 172354277 Trần Huỳnh Anh Thư B17QTC2 10 7 10 8.5 8.9 Taïm pháøy Chên hoãn thi

22 172354274 Nguyễn Thị Thuyết B17QTC2 6 5 0 LP 0.0 Khäng

23 172354288 Kiều Phan Ngọc Trâm B17QTC2 8 6 4 LP 0.0 Khäng

24 172354287 Trần Thị Quỳnh Trang B17QTC2 5 5 0 LP 0.0 Khäng

25 172354188 Trần Minh Dũng B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

26 172354193 Nguyễn Thị Diệu Hiền B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

27 172354196 Võ Thị Hiếu B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

28 172354203 Trần Nguyễn Minh Huy B17QTC3 8 7 8.4 1 0.0 Khäng

29 172354217 Nguyễn Thị Mỹ Lợi B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

30 172354219 Nguyễn Xuân Mai Lựu B17QTC3 9 5 5 2.5 0.0 Khäng

31 172354222 Nguyễn Thị Diễm My B17QTC3 10 8 5.2 4 5.3 Nàm pháøy Ba

32 172354225 Dương Thị Nghĩa B17QTC3 8 5 0 LP 0.0 Khäng

33 172354232 Huỳnh Thị Hải Nguyệt B17QTC3 8 8 0 LP 0.0 Khäng

34 172354234 Phan Thị Ý Nhi B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

35 162310411 Võ Xuân Quỳnh B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

36 172354272 Lê Thị Thanh Thúy B17QTC3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

37 172354289 Trần Thị Minh Trâm B17QTC3 10 10 10 LP 0.0 Khäng

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QTC
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38 172354296 Ngô Thị Hồng Vân B17QTC9 9 6 0 LP 0.0 Khäng

STT SL

1 6

2 32
38

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2012
        LẬP BẢNG                            KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn T K Phượng              Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 16%

Số sinh viên nợ 84%
TỔNG CỘNG : 100%
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